
TT Họ và tên Chức vụ / Đơn vị Phân công nhiệm vụ Ghi chú

1 Ông Đào Văn Hùng Giám đốc Học viện Trưởng ban

2 Ông Nguyễn Thế Vinh Phó Giám đốc Học viện Phó Trưởng ban

3 Ông Trần Trọng Nguyên Phó Giám đốc Học viện Uỷ viên Thường trực

4 Ông Giang Thanh Tùng Phó Giám đốc Học viện Uỷ viên Thường trực

5 Ông Nguyễn Tiến Hùng Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên Uỷ viên Thường trực

6 Bà Lê Hồng Quân Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Uỷ viên

7 Ông Nguyễn Thế Hùng Trưởng phòng Quản lý đào tạo Uỷ viên

8 Bà Nguyễn Thị Đông Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo Uỷ viên

9 Ông Đỗ Kiến Vọng Phó trưởng Phòng Chính trị và Công tác sinh viên Uỷ viên

10 Ông Vũ Đình Hòa Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó trưởng Khoa Đầu tư
Phụ trách sinh viên 

tham gia công tác nhập học

11 Ông Bùi Minh Tuấn Cán bộ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên Phụ trách hướng dẫn bên ngoài

(Ban hành theo Quyết định số  585 /QĐ-HVCSPT ngày 24 tháng 07 năm 2019 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN THAM GIA CÔNG TÁC NHẬP HỌC
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12 Ông Nguyễn Tiến Thành Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Phụ trách hướng dẫn bên ngoài

13 Bà Chu Thị Ngọc Trâm Trưởng phòng Kế toán tài chính Thu học phí

14 Bà Phạm Thị Nhâm Cán bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính Thu học phí

15 Bà Nguyễn Thị Mai Cán bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính Thu học phí

16 Bà Nguyễn Hương Trà Cán bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính Thu học phí

17 Bà Ngô Thị Thanh Hoa Cán bộ Phòng Tổ chức Hành chính Thu các khoản phí khác

18 Bà Đặng Thị Kim Thoan Cán bộ Phòng Tổ chức – Hành chính Thu các khoản phí khác

19 Ông Tạ Đức Anh Cán bộ Phòng Tổ chức – Hành chính Thu các khoản phí khác

20 Ông Lê Vũ Trường Cán bộ TT Dịch vụ và Hỗ trợ Đào tạo Thu các khoản phí khác

21 Ông Phùng Đình Vịnh Cán bộ Phòng Quản lý đào tạo Thu hồ sơ nhập học

22 Bà Vũ Thị Thu Hà Cán bộ Phòng Quản lý đào tạo Thu hồ sơ nhập học

23 Bà Nguyễn Thu Phương Cán bộ Phòng Quản lý đào tạo Thu hồ sơ nhập học

24
Bà Lưu Thị Diệu

Cán bộ Phòng Quản lý đào tạo Thu hồ sơ nhập học

25
Ông Phùng Thế Đông

Giảng viên khoa Chính sách công Thu hồ sơ nhập học

26 Bà Lê Hoài Thương Trợ lý Khoa Quản trị Kinh doanh Thu hồ sơ nhập học
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27 Ông Nguyễn Quang Sơn Trợ lý Khoa Kế hoạch phát triển Thu hồ sơ nhập học

28 Bà Phạm Thị Quỳnh Liên Giảng viên Khoa Kinh tế Quốc tế Thu hồ sơ nhập học

29 Bà Trần Thị Ninh Giảng viên Khoa Tài chính - Đầu tư Thu hồ sơ nhập học

30 Bà Đỗ Thị Anh Trợ lý Khoa Tài chính - Đầu tư Thu hồ sơ nhập học

31 Bà Nguyễn Hoàng Diệu Linh Trợ lý Khoa Đấu thầu Thu hồ sơ nhập học

32 Ông Nguyễn Việt Hưng Giảng viên Khoa Đấu thầu Thu hồ sơ nhập học

33 Ông Nguyễn Như Hà Trưởng Khoa Luật Kinh tế Thu hồ sơ nhập học

34 Bà Lưu Thị Tuyết Giảng viên Khoa Luật Kinh tế Thu hồ sơ nhập học

35 Ông Vũ Tiến Sơn Cán bộ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên Thu giấy nghĩa vụ quân sự

36 Nguyễn Dương Cán bộ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên Thu giấy nghĩa vụ quân sự

37 Ông Bùi Đình Phúc Cán bộ Phòng Quản lý đào tạo
Trực tại phòng - Giải đáp 

thông tin tuyển sinh 

38 Ông Đào Hoàng Tuấn Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế
Phụ trách Tư vấn tuyển sinh

lớp Chất lượng cao

39 Ông Phạm Ngọc Trụ Trưởng Ban Đào tạo Viện Đào tạo Quốc tế
Tư vấn tuyển sinh 

lớp Chất lượng cao

40 Bà Phạm Mỹ Hằng Phương Giảng viên Viện Đào tạo Quốc tế
Tư vấn tuyển sinh 

lớp Chất lượng cao

41 Ông Phạm Hoàng Cường Giảng viên Viện Đào tạo Quốc tế
Tư vấn tuyển sinh 

lớp Chất lượng cao
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42 Ông Đoàn Anh Tuấn Giảng viên Viện Đào tạo Quốc tế
Tư vấn tuyển sinh 

lớp Chất lượng cao

43 Bà Hoàng Kim Thu Giảng viên Viện Đào tạo Quốc tế
Tư vấn tuyển sinh 

lớp Chất lượng cao

44 Bà Đặng Thùy Nhung Giảng viên Viện Đào tạo Quốc tế
Tư vấn tuyển sinh 

lớp Chất lượng cao

45 Bà Nguyễn Thị Thùy Linh Giảng viên Viện Đào tạo Quốc tế
Tư vấn tuyển sinh 

lớp Chất lượng cao

46 Ông Nguyễn Tuấn Sơn Trợ lý Viện Đào tạo Quốc tế
Hỗ trợ Tư vấn tuyển sinh lớp Chất 

lượng cao

47 Bà Vũ Huyền My Trợ lý Viện Đào tạo Quốc tế
Hỗ trợ Tư vấn tuyển sinh lớp Chất 

lượng cao

48 Ông Bùi Quang Nghĩa Cán bộ Phòng Tổ chức – Hành chính Hỗ trợ âm thanh, ánh sáng, loa đài
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